
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /12/2024 của UBND tỉnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Theo quy định tại Thông tư số 

148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính (được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15; 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07/11/2024 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 

2 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

tiền chất thuốc nổ 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ 

Không quy định 

3 

Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất tiền chất 

thuốc nổ 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ 

Không quy định 



2 
 

 
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công 

Thương 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp 

lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Theo quy định tại Thông tư số 

148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 

53/2019/TT-BTC ngày 

20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15; 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 
2 

Cấp lại giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp 

lệ 

Theo quy định tại Thông tư số 

148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 

53/2019/TT-BTC ngày 

20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 
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